
KẾ HOẠCH TUẦN ELITE D 
Chủ Đề: THÚ CƯNG

(Từ Ngày 16/03/2026 đến ngày 20/03/2026)
Giáo Viên : NGUYỄN PHƯỢNG HỒNG - TRẦN THỊ NGỌC UYÊN

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
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6:45 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật
7:15 - 7:30 Thể dục sáng
7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15 Điểm danh/ Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày- Thiền yêu thương
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45 Language & Expression
My pets

Song
I have a pet

Phonics
Review letter PQR

Playtime Activity 4
Safety tips for kids and 

pets (Reasoning & 
Decision Making)

Review
Show and Tell

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30 Playtime Activity 1
My pets

Hoạt động với nước
Làm quen kỹ thuật lướt 

nước đạp chân trườn sấp

Playtime Activity
Review letter PQR

Hoạt động với nước
Làm quen kỹ thuật lướt 
nước đạp chân trườn 

sấp P2

Playtime Activity 5
  Review all the learned content

9:40 - 10:10

Hoạt động ngoài trời
 TCVĐ: Vận động

 phối hợp 4
 TCDG: kéo cưa lừa xẻo

Playtime Activity 2
I have a pet

Hoạt động ngoài trời
 TCVĐ: chạy nhanh

 TCDG: kéo cưa lừa xẻo

Playtime Activity 4
Safety tips for kids and 

pets (Reasoning & 
Decision Making)

Hoạt động ngoài trời
 TCVĐ: tiếp nối bước chân

 TCDG: kéo cưa lừa xẻo

10:10 -10:45
Giáo dục cảm xúc

Gắn kết trong gia đình

Toán học nền tảng 
 Hình học: 

Ôn tập 
"Ghép hình tam giác thàn

h các hình dạng 
khác"

Khám phá Thực phẩm
Rang hạt đậu

Toán học nền tảng
 Logic: Tìm quy luât tiếp 
theo trong chuỗi hình 

Làm quen chữ viết
 Tiếng Việt
"Làm quen 

chữ O"
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14:30 - 15:00

Môi trường Xã hội/ 
Môi trường tự nhiên
Khám phá các loài thú 

cưng

Lịch thiệp nhã nhặn
Không bạo lực

Rèn luyện thể chất
Gập bụng

Cảm thụ tác phẩm văn 
học / Thuyết trình

Thuyết trình thú cưng 
nhỏ xinh

Cảm thụ âm nhạc
Ôn hát "Một sợi rơm vàng", 
tiết tấu(nhịp, phách chậm)

15:00 - 15:30

Toán học nền tảng 
 Số học: đếm số lượng 

trong phạm vi từ 1 đến 9 
qua gậy số

Khám phá khoa học/ 
Công nghệ tái chế

Thiết kế đồ chơi bập 
bênh

Mỹ Thuật 
 (Điêu khắc/Nặn

Nặn con rùa

Kỹ năng sống
Biết KN phòng tránh 

ngạt khí

Mỹ Thuật
(Hội họa/Thủ công)

Vẽ con bò
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15:30- 16:00 Hoạt động cá nhân
Ôn tập: "Đóng, mở nút áo"

Hoạt động vui chơi
Bật nhảy cùng bóng

Hoạt động cá nhân
HĐ giáo cụ Mont

Hoạt động vui chơi
Nâng cao người

Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ


